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BÁO CÁO THUYẾT MINH

Sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Huế 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;


Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;  


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết 54/2025/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về Bảng giá đất từ năm 2026 trên địa bàn thành phố Huế;
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 của UBND thành phố Huế về việc quy định một số yếu tố hình thành doanh thu, ước tính theo phương pháp thặng dư và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất để xác định giá đất trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2025 của UBND thành phố Huế về Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất để phục vụ cho việc xây dựng đơn giá, dự toán theo các quy trình xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí và định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Công văn số 4221/UBND-TC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của UBND thành phố về thực hiện sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất; 
Căn cứ Thông báo số 110/TB-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2026 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Công văn số 1365/STP-XDKTVBQPPL ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Sở Tư pháp về tham mưu đề nghị áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành 02 Nghị quyết: Quy định mức tối đa, tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường và Sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Huế.
Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND thành phố Huế và Sở Nông nghiệp và Môi trường;

 Căn cứ kết quả điều tra, khảo sát giá đất thị trường các loại đất trên địa bàn thành phố Huế và báo cáo tổng hợp đề xuất giá đất bổ sung, điều chỉnh của UBND các xã, phường thuộc thành phố Huế, các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực 1, 2, 3 và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố.

Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường (Trung tâm) thực hiện tổng hợp và xây dựng báo cáo thuyết minh sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Huế với các nội dung sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Căn cứ Điều 158 Luật đất đai 2024, quy định nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá đất, cụ thể: 

“1. Việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường;

b) Tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất;

c) Bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch;

d) Bảo đảm tính độc lập giữa tổ chức tư vấn xác định giá đất, Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định giá đất;

đ) Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

2. Căn cứ định giá đất bao gồm:

a) Mục đích sử dụng đất được đưa ra định giá;

b) Thời hạn sử dụng đất. Đối với đất nông nghiệp đã được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân theo hạn mức giao đất nông nghiệp, đất nông nghiệp trong hạn mức nhận chuyển quyền thì không căn cứ vào thời hạn sử dụng đất;

c) Thông tin đầu vào để định giá đất theo các phương pháp định giá đất;

d) Yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất;

đ) Quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm định giá đất.

3. Thông tin đầu vào để định giá đất theo các phương pháp định giá đất quy định tại điểm c khoản 2 Điều này bao gồm:

a) Giá đất được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá;

b) Giá đất được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính;

c) Giá đất thu thập qua điều tra, khảo sát đối với trường hợp chưa có thông tin giá đất quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d) Thông tin về doanh thu, chi phí, thu nhập từ việc sử dụng đất.

4. Thông tin giá đất đầu vào quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều này là thông tin được hình thành trong thời gian 24 tháng tính từ thời điểm định giá đất quy định tại khoản 2 Điều 91 và khoản 3 Điều 155 của Luật này trở về trước.

Việc sử dụng thông tin được thu thập quy định tại khoản này ưu tiên sử dụng thông tin gần nhất với thời điểm định giá đất.

5. Các phương pháp định giá đất bao gồm:

a) Phương pháp so sánh được thực hiện bằng cách điều chỉnh mức giá của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất, tương đồng nhất định về các yếu tố có ảnh hưởng đến giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá thông qua việc phân tích, so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất sau khi đã loại trừ giá trị tài sản gắn liền với đất (nếu có) để xác định giá của thửa đất cần định giá;

b) Phương pháp thu nhập được thực hiện bằng cách lấy thu nhập ròng bình quân năm trên một diện tích đất chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh của 03 năm liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá đất;

c) Phương pháp thặng dư được thực hiện bằng cách lấy tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất, khu đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất (hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, số tầng cao tối đa của công trình) theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện bằng cách lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định thông qua việc so sánh giá đất trong bảng giá đất với giá đất thị trường…”

Đề đảm bảo công tác quản lý nhà nước về giá đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Hội đồng nhân dân thành phố Huế đã ban hành Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 quy định Bảng giá đất từ năm 2026 trên địa bàn thành phố Huế.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024, Bảng giá đất được áp dụng cho các trường hợp sau:

“a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

c) Tính thuế sử dụng đất;

d) Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

đ) Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

e) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

g) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

h) Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

i) Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

k) Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

l) Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê”

Căn cứ khoản 6 Điều 3 và khoản 3 Điều 7 Nghị quyết số 254/2025/QH 15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội:

“6. Giá đất tính tiền bồi thường về đất quy định tại khoản 2 Điều 91 của Luật Đất đai và giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư quy định tại khoản 3 Điều 111 của Luật Đất đai được tính theo giá đất trong bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị quyết này. Trường hợp bồi thường bằng đất ở tại chỗ mà giá đất tại vị trí được bồi thường chưa có trong bảng giá đất thì cơ quan, người có thẩm quyền căn cứ vào giá đất trong bảng giá đất tại vị trí tương tự để quyết định giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bổ sung vào bảng giá đất trong kỳ họp gần nhất”.

“3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định bảng giá đất, công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026; sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khi cần thiết”. 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 21 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ:

“1. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức lập dự án xây dựng bảng giá đất, trong đó xác định nội dung, thời gian, tiến độ, dự toán kinh phí thực hiện và các nội dung liên quan”.

Trên cơ sở các văn bản đôn đốc, chỉ đạo của UBND thành phố Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế tiến hành lập dự án Sửa đổi, bổ sung Bảng giá trên địa bàn thành phố Huế. 
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI, TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ.

1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý
Thành phố Huế nằm ở ven biển miền Trung của vùng Bắc Trung Bộ, bao gồm phần đất liền và phần lãnh hải thuộc thềm lục địa biển Đông, có diện tích tự nhiên 4.947,11km2, có tọa độ địa lý từ 160-16,80 vĩ Bắc, và 107,80-108,20 kinh Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Trị, phía Nam giáp thành phố Đà Nẵng, phía Tây giáp tỉnh Salavan và tỉnh Sekong, CHDCND Lào (có 81 km biên giới với Lào), phía Đông giáp với biển Đông với đường bờ biển dài 112 km. Phía Tây và phía Nam thành phố Huế được dãy núi Trường Sơn và Bạch Mã bao bọc
1.1.2. Địa hình
Địa hình thành phố Huế trải dài từ núi rừng Trường Sơn ở phía tây đến đồng bằng ven biển ở phía đông. Thành phố có đầy đủ các dạng địa hình: núi, đồi, đồng bằng, đầm phá và cồn cát ven biển. Địa hình thành phố Huế có cấu tạo dạng bậc khá rõ rệt.

+ Địa hình khu vực núi trung bình: Khu vực núi trung bình chủ yếu phân bố ở phía Tây, Tây Nam và Nam, chiếm khoảng 35% diện tích đồi núi và trên 25% diện tích của thành phố. Độ cao dao động từ 750m đến gần 1.800m. Đây là kiến trúc núi đồ sộ, tận cùng và được nâng cao của dãy Trường Sơn Bắc. Thuộc vào khu vực địa hình núi trung bình bao gồm vùng núi trung bình Tây A Lưới, vùng núi trung bình Động Ngại, vùng núi trung bình Đông A Lưới - Phú Lộc và vùng núi trung bình Bạch Mã - Hải Vân.

+ Địa hình khu vực núi thấp và gò đồi: Núi thấp phân bố trên diện tích rộng nhất của khu vực địa hình đồi núi (trên 65%) và chiếm khoảng 50% diện tích toàn thành phố.

+ Địa hình khu vực đồng bằng duyên hải: Đồng bằng duyên hải tương đối bằng phẳng có độ cao tuyệt đối từ 15- 10m trở xuống, kể cả các trảng cát nội đồng Phong Điền, Quảng Điền và Phú Vang, chiếm khoảng 16% diện tích của thành phố.

+ Địa hình khu vực đầm phá và biển ven bờ: Tiếp nối sau đồng bằng duyên hải, lần lượt gặp đầm phá, sau đó là cồn đụn cát chắn bờ và cuối cùng là biển ven bờ. vùng đầm phá có diện tích trên 22.000 ha, lớn nhất Đông Nam Á với tiềm năng phong phú về động thực vật. Vùng bờ bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển, trong đó Vùng biển ven bờ có ranh giới trong là đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (18,6 năm) và ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 06 hải lý do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định và công bố và Vùng đất ven biển bao gồm các xã, phường có biển.

1.1.3. Khí hậu, thủy văn
Thành phố Huế nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, mang tính chất chuyển tiếp từ Á xích đới lên nội chí tuyến gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam. Ở đây luôn luôn diễn ra sự giao tranh giữa các khối không khí xuất phát từ các trung tâm khí áp khác nhau từ phía Bắc tràn xuống, từ phía Tây vượt Trường Sơn qua, từ phía Đông lấn vào, từ phía Nam di chuyển lên. Nhiệt độ giảm dần từ Đông sang Tây, gia tăng lượng mưa từ Đông sang Tây và từ Bắc xuống Nam.

Khí hậu ở thành phố Huế được chia thành 4 mùa rõ rệt, mùa xuân mát mẻ, ấm áp; mùa hè nóng bức; mùa thu dịu và mùa đông gió rét. Nhiệt độ trung bình cả năm 25°C. Số giờ nắng cả năm là 2000 giờ. Lượng mưa gia tăng ở miền núi trung bình phía Tây và Tây Nam. Mùa mưa trùng với mùa bão lớn từ tháng 8 đến tháng 11 với lượng mưa trung bình từ 2.500 - 2.700 mm thường gây ra lũ lụt, ngập úng nghiêm trọng. Mùa khô kéo dài từ tháng 3 đến tháng 7, mưa ít, lượng nước bốc hơi lớn, gây nên hạn hán, nước mặn đe dọa. Sự thất thường của khí hậu và thời tiết là một trong những khó khăn lớn của thành phố.

1.1.4. Giới hạn, diện tích
- Thành phố Huế có tổng diện tích tự nhiên là 4.947,11km2 (bằng 494.710,9 ha); tiếp giáp với biển Đông theo đường bờ biển dài 128km.

- Thành phố Huế có chung ranh giới đất liền với tỉnh Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có 81 km biên giới với Lào) và giáp biển Đông.

- Phần đất liền, thành phố Huế có diện tích 4.947,11km2, kéo dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, nơi dài nhất 128km (dọc bờ biển), nơi ngắn nhất 44km (phần phía Tây); mở rộng chiều ngang theo hướng Đông Bắc - Tây Nam với nơi rộng nhất dọc tuyến cắt từ xã Quảng Công (Quảng Điền), phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) đến xã Sơn Thủy - Ba Lé (A Lưới) 65km và nơi hẹp nhất là khối đất cực Nam chỉ khoảng 2-3km.

- Vùng đặc quyền kinh tế mở rộng đến 200 hải lý tính từ đường cơ sở.

- Thành phố Huế nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc-Nam, trục hành lang Đông - Tây nối Thái Lan - Lào - Việt Nam theo đường 9. Thành phố Huế ở vào vị trí trung độ của cả nước, nằm giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm lớn của hai vùng kinh tế phát triển nhất nước ta. Thành phố Huế cách Hà Nội 660km, cách thành phố Hồ Chí Minh 1.080km.

- Bờ biển của thành phố dài 128km, có cảng Thuận An và vịnh Chân Mây với độ sâu 18 - 20m đủ điều kiện xây dựng cảng nước sâu với công suất lớn, có cảng hàng không Phú Bài nằm trên đường Quốc lộ 1A và đường sắt xuyên Việt chạy dọc theo thành phố.

1.1.5. Các đơn vị hành chính
Bảng giá đất hiện hành của thành phố Huế được xây dựng cho 40 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 phường và 19 xã. Trong đợt sửa đổi, bổ sung Bảng giá lần này tiến hành thực hiện bổ sung cho 25 phường, xã có sự biến động (07 phường, xã bổ sung, sửa đổi đường; 18 phường, xã bổ sung khu quy hoạch), cụ thể như sau:

	Stt
	Tên đơn vị hành chính
	Bổ sung, sửa đổi Đường
	Bổ sung KQH

	1
	Phường An Cựu
	x
	x

	2
	Phường Dương Nổ
	x
	

	3
	Phường Hương An
	x
	x

	4
	Phường Kim Long
	x
	

	5
	Phường Mỹ Thượng
	
	x

	6
	Phường Phong Dinh
	
	x

	7
	Phường Phong Điền
	x
	

	8
	Phường Phong Thái
	
	x

	9
	Phường Phú Bài
	
	x

	10
	Phường Phú Xuân
	x
	x

	11
	Phường Thanh Thuỷ
	x
	x

	12
	Phường Thuận Hoá
	x
	x

	13
	Phường Thuỷ Xuân
	x
	x

	14
	Phường Vỹ Dạ
	x
	x

	15
	Xã A Lưới 1
	x
	

	16
	Xã A Lưới 2
	x
	

	17
	Xã Chân Mây

 Lăng Cô
	
	x

	18
	Xã Đan Điền
	
	x

	19
	Xã Hưng Lộc
	x
	

	20
	Xã Long Quảng
	x
	

	21
	Xã Phú Hồ
	
	x

	22
	Xã Phú Lộc
	x
	x

	23
	Xã Phú Vang
	
	x

	24
	Xã Phú Vinh
	
	x

	25
	Xã Quảng Điền
	x
	x


2. Khái quát về kinh tế - xã hội

2.1. Tăng trưởng  kinh tế (GRDP)

Trong Quý I, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9,88% (cao hơn mức tăng cùng kỳ là 9,5%); trong đó: khu vực dịch vụ ước tăng 9,3%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 12,76%; khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 3,8%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 8%.

2.2. Thu, chi ngân sách nhà nước

2.2.1. Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quý I năm 2026 ước đạt 3.700 tỷ đồng, bằng 23,1% dự toán, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Cụ thể như sau: (1) Thu nội địa ước đạt 3.294,2 tỷ đồng, bằng 22,7% dự toán, tăng 1,9% so với cùng kỳ. (2) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 399,7 tỷ đồng, bằng 27,6% dự toán, tăng 39,1% so với cùng kỳ. (3) Thu viện trợ, huy động đóng góp 6,1 tỷ đồng, bằng 22,2% dự toán, gấp 4 lần so với cùng kỳ.

2.2.2. Chi ngân sách nhà nước 

Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 3.139,4 tỷ đồng, đạt 17% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 664 tỷ đồng, đạt 14,4% dự toán; chi thường xuyên 2.414 tỷ đồng, chiếm 20,8% dự toán.

2.3. Tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực 

2.3.1. Phát triển du lịch, dịch vụ

- Hoạt động du lịch: Trong tháng 3, lượng khách ước đạt 696,4 nghìn lượt, giảm 2,8% so với tháng trước, tăng 24,8% so với cùng kỳ; doanh thu từ du lịch ước đạt 1.549,1 tỷ đồng, giảm 4,9% so với tháng trước, tăng 48,5% với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, lượng khách đến Huế ước đạt 1.900 nghìn lượt, tăng 31,3% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 843,9 nghìn lượt, tăng 26,7%, khách nội địa 1.056 nghìn lượt, tăng 35,2%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 4.478,6 tỷ đồng, tăng 71,4% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách tham quan di tích đến hết ngày 23/3/2026 là 796,4 nghìn lượt, tăng 1,8%; trong đó: Khách quốc tế: 469,4 nghìn lượt, tăng 14,4%; khách trong nước: 327 nghìn lượt, giảm 11,6%; tổng doanh thu bán vé tham quan đạt 118,6 tỷ đồng, giảm 0,74%. 

- Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 3/2026 ước đạt 6.162 tỷ đồng, giảm 0,7% so với tháng trước, tăng 19,2% với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.459 tỷ đồng, chiếm 72,4%, tăng 27,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 3 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 18.408 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ, trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt khoảng 13.160 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,5-4% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại diễn ra sôi động, hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ truyền thống,...đảm bảo phân phối và cung cấp đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; hỗ trợ phát triển các sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm OCOP của địa phương.

- Hoạt động xuất nhập khẩu: 

Trong tháng 3/2026, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa ước đạt 129 triệu USD, giảm 16,4% so với tháng trước, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu Quý I/2026 ước đạt 421 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ, đạt 26,3% kế hoạch; các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm: hàng may mặc ước đạt 177,8 triệu USD, tăng 9,1%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 29,4 triệu USD, giảm 28%; xơ, sợi dệt các loại ước đạt 49,9 triệu USD, tăng 14,8%.

Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hóa tháng 3/2026 ước đạt 108 triệu USD, giảm 12% so với tháng trước, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu Quý I/2026 ước đạt 345,5 triệu USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ; các mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu: máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 3,7 triệu USD tăng 39,7%; linh kiện phụ tùng ô tô ước đạt 88 triệu USD, gấp 1,8 lần; nguyên phụ liệu dệt may ước 144,6 triệu USD, tăng 1%; thủy sản ước đạt 1,9 triệu USD, gấp 6,5 lần cùng kỳ;...

- Hoạt động tín dụng: Ước đến cuối tháng 03/2026, tổng huy động vốn của các TCTD đạt 90.800 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng ước đạt 97.300 tỷ đồng, tăng 1,6%. Nợ xấu tại các tổ chức tín dụng ở mức 1,2%.
- Hoạt động vận tải do địa phương quản lý: Tháng 3/2025, vận tải hành khách ước đạt 4.179,7 nghìn hành khách, giảm 1,8% so với tháng trước và tăng 21,7% so với cùng kỳ. Hàng hóa vận chuyển ước đạt 2.341,2 nghìn tấn, giảm 0,8% so với tháng trước và tăng 16,2% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 593,1 tỷ đồng, giảm 0,6% so với tháng trước và tăng 21,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 3 tháng, vận tải hành khách ước đạt 12.381,8 nghìn lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 6.983,6 nghìn tấn, tăng 15,9%; doanh thu vận tải, bốc xếp do địa phương quản lý ước đạt 1.757,6 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ.

- Hoạt động lĩnh vực thông tin truyền thông: 

Hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, chuyển đổi số được quan tâm đầu tư; hạ tầng dùng chung và cơ sở dữ liệu tập trung được hoàn thiện nền tảng phát triển và tích hợp Chính quyền điện tử. Hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông phục vụ thông tin cơ sở ở cấp xã phát triển mạnh mẽ. 100% cấp ủy, UBND cấp xã kết nối mạng Truyền số liệu chuyên dùng; mạng truyền số liệu trong cơ quan Đảng và Nhà nước; 100% thôn, bản, tổ dân phố được phủ sóng di động băng rộng và băng rộng cố định. Nhiều tuyến/khu vực được ngầm hóa cáp, dây thuê bao, xây dựng trạm BTS thân thiện môi trường, wifi Free, camera 360 độ. Dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng; doanh thu bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin Quý I/2026 ước đạt 300 tỷ đồng. 

2.3.2. Về công nghiệp - xây dựng


- Về công nghiệp: 


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tháng 3/2026 ước tăng 29,6% so với tháng trước; tăng 13,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 3 tháng ước tăng 13,1% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng ước tăng 26,2%; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 16,7%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,9%; Ngành sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng, hơi nước ước giảm 11,3%.

 
Một số sản phẩm chủ yếu ước tăng so với cùng kỳ như: bia các loại ước đạt 78,9 triệu lít, tăng 31%; ô tô các loại 1.064 chiếc, tăng 33%; găng tay các loại 9,2 nghìn tấn, tăng 2,2%; sợi các loại 28,3 nghìn tấn, tăng 7,3%; xi măng 309,3 nghìn tấn, tăng 12,4%;…


Các sản phẩm công nghiệp có mức sản xuất giảm so cùng kỳ: điện sản xuất 395,4 triệu kWh, giảm 15,1%; quần áo lót 93,9 triệu sản phẩm, giảm 0,3%; dăm gỗ 227,8 nghìn tấn, giảm 0,3%;…


Tập trung đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp chủ lực, có quy mô lớn tạo động lực phát triển như: Dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế (giai đoạn 2); Dự án Nhà máy sản xuất pin BYD; Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza; Nhà máy sản xuất kính hoa tiêu trắng Đạt Phương; Trung tâm Logistics Chân Mây;…góp phần tăng năng lực sản xuất, đóng góp lớn cho tăng trưởng ngành công nghiệp. 

- Về xây dựng: 

Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ, có tác động lan tỏa, kết nối, tạo không gian, động lực phát triển mới như: Nâng cấp, mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe; dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương; Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Đường vành đai 3, các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Khu Hành chính tập trung (giai đoạn 2);... Đôn đốc tiến độ triển khai một số dự án hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh); các dự án chỉnh trang, nâng cấp phát triển đô thị; các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Tập trung triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”; năm 2026 dự kiến hoàn thành 3.571 căn hộ, vượt 15% so với chỉ tiêu 3.200 căn được giao phục vụ cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Hỗ trợ các thủ tục khởi công và động thổ 03 dự án vào dịp kỷ niệm 51 vào dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng Huế: Nhà ở xã hội Bàu Vá; Nhà ở xã hội tại Chân Mây, thuộc Khu đô thị Chân Mây - vị trí số 8.

2.3.3. Về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Tính đến nay, đã cấp mới 5 dự án với vốn đầu tư đăng ký 8.727 tỷ đồng và điều chỉnh 01 dự án với vốn tăng thêm 25,8 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, có 197 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 151.813,5 tỷ đồng (trong đó, có 55 dự án vốn FDI với vốn đầu tư đăng ký khoảng 76.399,5 tỷ đồng); trong đó, có 139 dự án đang hoạt động (chiếm 71%), 44 dự án đang triển khai các thủ tục, chuẩn bị đầu tư và đang triển khai dự án (chiếm 22%), 14 dự án còn lại thuộc diện chậm tiến độ, ngừng triển khai (chiếm 7%).

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KKT, KCN đã được đầu tư đồng bộ; tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư kinh doanh xây dựng hạ tầng: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Gilimex; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền-Viglacera; Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN La Sơn giai đoạn 1; Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu C- KCN Phong Điền; KCN và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây. Đến nay, tỷ lệ lấp đầy Khu kinh tế, các Khu công nghiệp đạt 40%; có 05/05 Khu công nghiệp có nhà đầu tư hạ tầng có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt tỷ lệ 100%. 

Kết quả sản xuất kinh doanh: Doanh thu ước đạt 13.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 510 triệu USD (trong đó, xuất khẩu 280 triệu USD, nhập khẩu 230 triệu USD); nộp ngân sách ước đạt 1.500 tỷ đồng; tổng số lao động 43.600 lao động.

Phát triển cụm công nghiệp (CCN): Lũy kế đến nay, có 12 cụm công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích 405,11 ha; trong đó có 05 CCN đã đi vào hoạt động (gồm: CCN An Hòa, CCN Tứ Hạ, CCN Thủy Phương, CCN Hương Phú và CCN Hương Hòa); ngân sách nhà nước đã bố trí 158,82 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tỷ lệ lấp đầy của các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt khoảng 72,99%; luỹ kế đến nay thu hút 125 dự án đầu tư vào cụm công nghiệp, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê 111,79 ha; giải quyết việc làm cho khoảng 9.510 lao động. Hiện có 02 CCN (CCN Hương Văn 2, CCN Hương Xuân) đã chấp thuận nhà đầu tư.

2.3.4. Về nông, lâm, thủy sản

- Trồng trọt: 

Hoàn thành gieo cấy lúa vụ Đông Xuân với diện tích hơn 27.587 ha, giảm 1,1% so với cùng kỳ; hiện cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Các loại động vật hại, bệnh hại cây trồng xuất hiện với mật độ thấp, cục bộ. Tiến độ gieo trồng các loại cây hàng năm khác đảm bảo lịch thời vụ.
- Chăn nuôi: 

Ước thực hiện Quý I, tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ: đàn bò: 30.678 con, tăng 6,4%; đàn lợn: 159.708 con, tăng 2%; đàn trâu 15.254 con, tăng 0,7%; gia cầm các loại 5,24 triệu con, tăng 4,2%. Đến nay, nhờ thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắcxin và các biện pháp phòng ngừa, khống chế dịch bệnh nên chưa để xảy ra các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. 
- Lâm nghiệp: 

Diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 3.000 ha, tăng 0,5% so với cùng kỳ, chủ yếu là trồng lại rừng sản xuất sau khai thác. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt hơn 70,6 nghìn m3, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Tổng diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC đến nay là hơn 15.000 ha. Đã tổ chức quản lý tốt các diện tích rừng hiện có, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, cháy rừng.

- Thủy sản: Trong Quý I, sản lượng thủy sản ước đạt 9.478 tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ; trong đó: Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 1.898 tấn; sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 7.580 tấn. Tập trung duy trì công tác hậu cần nghề cá; kiểm soát cửa biển, triển khai quyết liệt và làm tốt các giải pháp phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

- Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình OCOP: Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025, đến nay, toàn thành phố có 10 xã/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 52,63%); tổng sản phẩm OCOP đạt 120 sản phẩm (trong đó có 01 sản phẩm đạt 5 sao, 21 sản phẩm đạt 4 sao, 98 sản phẩm đạt 3 sao), đáng chú ý có 06 sản phẩm du lịch nông thôn được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. 
2.4. Tình hình thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

2.4.1. Về hoạt động thu hút, xúc tiến đầu tư 

Từ đầu năm đến nay, đã cấp mới 11 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 9.129,5 tỷ đồng (trong đó, có 01 dự án FDI với vốn đăng ký 123 triệu USD). Trong đó: (i) Địa bàn khu kinh tế, công nghiệp: Cấp mới 5 dự án với vốn đăng ký 8.727 tỷ đồng;  (ii) Ngoài khu kinh tế, công nghiệp: Cấp mới 6 dự án với vốn đăng ký 402,5 tỷ đồng.

Hỗ trợ, các thủ tục khởi công các dự án trọng điểm, có quy mô lớn chào mừng kỷ niệm giải phóng thành phố Huế như: Dự án Nhà ở xã hội Bàu Vá, phường Thủy Xuân, thành phố Huế; Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu đất thuộc đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương, phường Thuận Hóa, thành phố Huế; Nhà ở xã hội tại Chân Mây (thuộc Khu đô thị Chân Mây vị trí 8), xã Chân Mây - Lăng Cô;...Tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất xe tải Kim Long Motor ra mắt các dòng xe thương mại mới.

2.4.2. Về phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể

Từ đầu năm đến nay, có 260 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 661,4 tỷ đồng, giảm 69% về lượng và giảm 92,7% về vốn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 177 doanh nghiệp (giảm 127 doanh nghiệp); số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 445 doanh nghiệp (giảm 305 doanh nghiệp); giải thể tự nguyện 45 doanh nghiệp (giảm 90 doanh nghiệp). 

Tập trung hỗ trợ tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc thông qua các chương trình Hội nghị, Diễn đàn, Hội thảo chuyên đề;...Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố đã ban hành Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 08/7/2025 cụ thể hóa các nội dung phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. 

Phát triển kinh tế tập thể: Đến nay, thành phố có 329 hợp tác xã hoạt động  với 230 HTX nông, lâm, ngư nghiệp, 36 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 33 HTX vận tải, 7 Quỹ tín dụng nhân dân và 23 HTX lĩnh vực khác. Tổng số thành viên HTX là 103.205 thành viên (chiếm gần 3% số thành viên HTX trên cả nước), tổng số lao động ước đạt là 39.479 người (chiếm gần 4,5% cả nước). Nhìn chung, kinh tế tập thể và HTX tiếp tục được củng cố, phát triển và có sự đổi mới về nội dung hoạt động, mô hình tổ chức phù hợp quy định, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế và ổn định xã hội của địa phương.
2.5. Quản lý quy hoạch, đô thị, quản lý đầu tư xây dựng

2.5.1. Về quy hoạch, đô thị

Thực hiện Nghị quyết 66.2/NQ-CP của Chính phủ, đến nay, đã hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 28/02/2026. Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đang trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định; tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Hiện nay, đang lập báo cáo rà soát quy hoạch để tiến hành Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đồng thời, đang triển khai các thủ tục liên quan lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Huế đến năm 2045.

Tập trung triển khai Kế hoạch số 374/KH-UBND ngày 05/9/2025 về tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2025-2030. Đến nay, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị đạt 100%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị đạt 100%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị đạt khoảng 16,4%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xã đạt 100%; sau ngày 1/7/2025, theo Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 tỷ lệ đô thị hóa toàn thành phố ước đạt 73%. 

2.5.2. Về đầu tư xây dựng

Trong Quý I/2026, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 7.964 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ, trong đó:

- Vốn nhà nước trên địa bàn đạt 1.566 tỷ đồng, bằng 17,2% kế hoạch, tăng 22,7%; vốn ngoài nhà nước đạt 5.555 tỷ đồng, bằng 20,9% kế hoạch, tăng 14,5%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 843 tỷ đồng, bằng 19,4% kế hoạch, giảm 6,7%.

* Giải ngân vốn đầu tư công: 

Từ đầu năm đến nay, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 724,3 tỷ đồng/6.071,8 tỷ đồng, đạt 11,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 663,98 tỷ đồng/4.550,8 tỷ đồng, đạt 14,6% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương trong nước giải ngân 60,3 tỷ đồng/1.520,95 tỷ đồng, đạt 4,0% kế hoạch.

Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm như: Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua thành phố Huế và cầu qua cửa Thuận An; Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương; Đường vành đai 3; dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, các dự án xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ GPMB Đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm dự kiến khởi công mới trong năm 2026 cũng đang được hoàn thiện thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện khởi công như: Dự án Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu (đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và thành lập Hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc), dự án Cầu qua phá Tam Giang nối xã Phú Vang đi xã Phú Vinh (đã hoàn thiện thiết kế thi công), các dự án trùng tu di tích Văn Miếu, Quốc Tử Giám (đã phê duyệt thiết kế thi công), các dự án đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS các xã biên giới A Lưới 1, 2, 3, 4, 5 (đã khởi công, động thổ vào ngày 19/3/2026).

2.6. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

2.6.1. Văn hóa - thể thao

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, triển khai Đề án truyền thông về phong trào gắn với Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn.

Tổ chức thành công Lễ hội Đền Huyền Trân Xuân Bính Ngọ năm 2026; Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ, Hội vật truyền thống làng Sình và một số hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi khác tại các địa phương. Tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026 và Giải Việt dã truyền thống thành phố Huế lần thứ 34; tổ chức Giải Bóng đá hạng nhất quốc gia mùa giải 2025 - 2026. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra về việc đảm bảo an toàn tại các khu vui chơi, giải trí về thể thao; công tác cứu hộ, cứu đuối tại các hồ bơi, sông, suối trên địa bàn thành phố; triển khai chương trình Bơi an toàn phòng chống đuối nước.

2.6.2. Giáo dục và đào tạo

Hoàn thành chương trình học kì I năm học 2025 - 2026 đảm bảo theo kế hoạch, tiếp tục thực hiện công tác học kỳ II năm học 2025-2026 theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, bậc học của các phòng chuyên môn. Đến nay có 445/567 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 78,5%. Toàn thành phố có 90/108 học sinh đạt giải kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, đạt tỷ lệ 83,3% (tăng so với năm học 2024-2025: 77,8%), thuộc tốp 5 toàn quốc, bao gồm 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 34 giải Ba và 32 giải Khuyến khích. 

2.6.3. Y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên Đán 2026. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra vào dịp đầu năm. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân được thực hiện tốt; tổng số lượt khám chữa bệnh BHYT 3 tháng đầu năm ước đạt 535.155 lượt (trong đó: ngoại trú: 468.700 lượt; nội trú: 66.455 lượt).

Tính đầu năm đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận 40 ca sốt xuất huyết (Số  ca mắc giảm 35 ca so với cùng kỳ năm 2025), 42 ca tay chân miệng (tăng 4 ca so với cùng kỳ năm 2025), 01 ca liên cầu lợn; 100% ổ dịch đều đã được điều tra và xử lý kịp thời, đúng quy định của Bộ Y tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hành nghề y dược, vệ sinh an toàn thực phẩm; từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Huế không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục khẳng định vai trò là một trung tâm y tế hàng đầu, không chỉ trong lĩnh vực khám, chữa bệnh mà còn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện trong nước và quốc tế. Hiện đang tập trung thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cải tạo và mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2, Dự án Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế giai đoạn 2; xây dựng đề án Trung tâm Xạ trị Proton;…

2.6.4. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Lĩnh vực khoa học công nghệ phát huy các điểm sáng về chuyển đổi số - thành phố Huế là địa phương kiến tạo mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh điển hình của cả nước. Ban hành và triển khai hiệu quả bước đầu Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 115/CTr-TU ngày 24/02/2025 của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ trọng tâm năm 2026 và các chương trình, kế hoạch, đề án/dự án, nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Triển khai mô hình xử lý trật tự đô thị qua hệ thống Đô thị thông minh (IOCv2) tại các phường, xã. Tiếp tục hoàn thiện Đề án Khu công nghệ cao thành phố Huế; Đề án Thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Huế (Khu Công nghệ số). Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) giữ vị trí ổn định trong nhóm 05 địa phương dẫn đầu cả nước. Đẩy mạnh công tác quản lý bức xạ, trong 3 tháng đầu năm đã cấp và gia hạn 4 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, 4 Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ…

Triển khai vận hành phát triển nền tảng Hue-S. Đến nay, đã có hơn 1,3 triệu tài khoản đăng ký, trong đó trên 900.000 tài khoản của người dân thành phố Huế (xác thực qua VNeID) và hơn 400.000 tài khoản phát sinh từ các tỉnh, thành trong nước và trên 20 quốc gia, thể hiện rõ hiệu quả, tính lan tỏa và khả năng mở rộng của nền tảng.
2.6.5. Lao động việc làm, an sinh xã hội

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Công tác giảm nghèo bền vững năm 2026; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2026, Kế hoạch phát triển nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn và một số ngành công nghệ số cốt lõi….

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 3.225 người lao động, trong đó có 319 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chất lượng việc làm từng bước được cải thiện, thu nhập của người lao động có xu hướng tăng so với cùng kỳ.

Tiếp tục quan tâm giải quyết việc làm cho các nhóm lao động yếu thế, lao động khu vực nông thôn, vùng ven biển; khuyến khích phát triển các mô hình sinh kế bền vững, khởi nghiệp, kinh tế hộ gia đình; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để tạo việc làm tại chỗ, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

2.7. Cải cách hành chính, nội vụ, đối ngoại

2.7.1. Công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh, các thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng và giải quyết tốt các giao dịch hành chính đối với tổ chức, cá nhân. Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố đã hoàn thành kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông suốt và lấy Cổng DVCQG làm điểm “một cửa sổ tập trung”, cung cấp 2.131 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 790 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.341 dịch vụ công trực tuyến một phần, được triển khai ở cả cấp thành phố và cấp xã; triển khai 41 điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính và 166 điểm đại lý dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 93,39%.

2.7.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế
Thành phố đã đón tiếp và làm việc với 90 đoàn khách quốc tế/630 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư - thương mại (tăng 42 đoàn/243 lượt người so với cùng kỳ). Tăng cường triển khai trao đổi hợp tác quốc tế; tiếp tục xúc tiến, triển khai quan hệ hợp tác với các đối tác Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, Pháp, Bỉ, Nga, Hy Lạp, Ý, Hà Lan và các nước Châu Âu khác, Hoa Kỳ...và các tổ chức quốc tế AIMF, CityNet, OWHC, LHC, AFHC; xúc tiến ký kết thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Huế với Chính quyền tỉnh Vladimir (LB Nga); rà soát thỏa thuận hợp tác quốc tế với 03 đối tác quốc tế với Thành phố Shizuoka (Nhật Bản); thành phố Gyeongju (Hàn Quốc); quận Dongnae, thành phố Busan (Hàn Quốc). Chuẩn bị chương trình thăm làm việc tại Hoa Kỳ (4/2026) và tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc (4/2026). Theo dõi hoạt động của 96 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đăng ký hoạt động tại địa bàn thành phố.
Tiếp tục triển khai thực hiện Biên bản giữa thành phố Huế và tỉnh Salavan về công trình đường giao thông cắt qua biên giới tại cửa khẩu chính Hồng Vân - Kô Tài và xây dựng mốc 644 Bis; đón tiếp các tỉnh bạn Lào đến thăm, chúc Tết. Công tác ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, người Việt Nam ở nước ngoài, công tác đối ngoại nhân dân và công tác lãnh sự, bảo hộ công dân được triển khai thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch.

2.8. Quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn xã hội 

Đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2026. Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2026. Tập trung chuẩn bị, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, lễ hội lớn trong năm, đặc biệt là Tết Nguyên Đán 2026, Festival Huế 2026, 51 năm Ngày Giải phóng Huế, 96 năm thành lập Đảng bộ thành phố Huế, 51 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; các Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại thành phố Huế;…

Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thị trường… 

3. Tình hình quản lý và cơ cấu hiện trạng sử dụng đất

3.1. Hiện trạng sử dụng đất và cơ cấu đất đai

Theo kết quả kiểm kê đất đai đến ngày 31/12/2024, tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố Huế 494.710,95 ha, trong đó chia theo các đơn vị hành chính cấp xã (40 đơn vị):

	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	Toàn thành phố
	494.710,95 
	100,00

	1
	 Xã Long Quảng
	21.584,94
	4,36

	2
	 Xã Nam Đông
	17.594,88
	3,56

	3
	 Xã Khe Tre
	25.602,30
	5,18

	4
	 Xã Lộc An
	17.757,56
	3,59

	5
	 Xã Chân Mây - Lăng Cô
	26.135,96
	5,28

	6
	 Xã Hưng Lộc
	9.564,23
	1,93

	7
	 Xã Vinh Lộc
	6.653,42
	1,34

	8
	 Xã Phú Lộc
	11.929,90
	2,41

	9
	 Xã A Lưới 4
	23.366,16
	4,72

	10
	 Xã A Lưới 3
	15.422,74
	3,12

	11
	 Xã A Lưới 1
	19.858,94
	4,01

	12
	 Xã A Lưới 5
	46.439,90
	9,39

	13
	 Xã A Lưới 2
	9.762,27
	1,97

	14
	 Xã Bình Điền
	26.649,90
	5,39

	15
	 Phường Kim Trà
	4.279,87
	0,87

	16
	 Phường Hóa Châu
	3.459,75
	0,70

	17
	 Phường Hương Trà
	8.327,45
	1,68

	18
	 Phường Hương Thủy
	3.393,10
	0,69

	19
	 Phường Thanh Thủy
	4.892,31
	0,99

	20
	 Phường Phú Bài
	34.462,99
	6,97

	21
	 Xã Phú Vinh
	5.794,82
	1,17

	22
	 Xã Phú Vang
	8.618,84
	1,74

	23
	 Phường Mỹ Thượng
	2.883,21
	0,58

	24
	 Xã Phú Hồ
	5.772,19
	1,17

	25
	 Phường Dương Nỗ 
	2.062,75
	0,42

	26
	 Phường Thuận An
	3.648,27
	0,74

	27
	 Xã Đan Điền
	8.261,81
	1,67

	28
	 Phường Phong Quảng
	4.169,98
	0,84

	29
	 Xã Quảng Điền
	4.593,41
	0,93

	30
	 Phường Phong Thái 
	18.702,04
	3,78

	31
	 Phường Phong Dinh
	8.715,65
	1,76

	32
	 Phường Phong Phú
	6.084,99
	1,23

	33
	 Phường Phong Điền
	59.247,79
	11,98

	34
	 Phường An Cựu
	1.671,06
	0,34

	35
	 Phường Thủy Xuân
	3.701,97
	0,75

	36
	 Phường Hương An
	1.942,62
	0,39

	37
	 Phường Thuận Hóa
	757,57
	0,15

	38
	 Phường Vỹ Dạ
	892,79
	0,18

	39
	 Phường Kim Long
	9.014,12
	1,82

	40
	 Phường Phú Xuân
	1.036,49
	0,21


Số liệu diện tích tự nhiên của thành phố Huế và các phường, xã trên căn cứ vào số liệu tại Nghị quyết 175/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc Hội về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương và số liệu diện tích tự nhiên của các xã, phường được tổng hợp từ diện tích tự nhiên của các xã, phường, thị trấn sáp nhập theo Nghị quyết 1675/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Huế năm 2025. 

3.2. Phân bổ từng loại đất theo mục đích sử dụng

3.2.1. Đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp có 400.874,34 ha, chiếm 81,03% diện tích tự nhiên của thành phố; được phân bổ như sau:

- Đất trồng lúa 31.631,03 ha, chiếm 6,39% so với diện tích tự nhiên.

- Đất trồng cây hằng năm 42.001,43 ha, chiếm 8,49% so với diện tích tự nhiên.

- Đất trồng cây lâu năm 26.653.95 ha, chiếm 5,39%  so với diện tích tự nhiên.

- Đất rừng sản xuất 134.391,94 ha, chiếm 27,17% so với diện tích tự nhiên.

- Đất rừng phòng hộ 92.948,61  ha, chiếm 18,79% so với diện tích tự nhiên.

- Đất rừng đặc dụng  97.782,73  ha, chiếm 19,77%  so với diện tích tự nhiên.

- Đất nuôi trồng thủy sản 6.324,90 ha, chiếm 1,28%  so với diện tích tự nhiên.

- Đất nông nghiệp khác 770,77 ha, chiếm 0,16% so với diện tích tự nhiên.

3.2.2. Đất phi nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp có 87.521,54 ha, chiếm 17,69% diện tích tự nhiên của thành phố. Trong đó:

- Đất ở: 10.644,87 ha, chiếm 2,15% so với diện tích tự nhiên;

+ Đất ở tại nông thôn: 6.361,61 ha
+ Đất ở tại đô thị: 4.283,27 ha
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 175,45 ha;

- Đất quốc phòng, an ninh: 3.302,06 ha;

+ Đất quốc phòng: 1.542,42 ha

+ Đất an ninh: 1.759,64 ha
- Đất xây dựng công trình sự nghiệp: 1.392,54 ha;
- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: 5.557,60 ha;

- Đất sử dụng vào mục đích cộng cộng: 27.214,47 ha (chủ yếu là đất công trình giao thông 10.912,39 ha; đất công trình thủy lợi 8.194,66 ha, đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng: 7.274,10 ha; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh: 417,54 ha; Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng...);

- Đất tôn giáo: 271,59 ha, chiếm 0,05% diện tích tự nhiên;

- Đất tín ngưỡng: 916,41 ha, chiếm 0,19% diện tích tự nhiên;

- Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt: 9.131 ha, chiếm 1,85% diện tích tự nhiên;

- Đất có mặt nước chuyên dùng: 28.913,56 ha, chiếm 5,84% diện tích tự nhiên;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá: 21.895,16 ha, chiếm 4,43% diện tích tự nhiên

+ Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 7.018,40 ha, chiếm 1,42% diện tích tự nhiên

- Đất phi nông nghiệp khác: 1.98 ha, chiếm 0,0004% diện tích tự nhiên.

3.2.3. Đất chưa sử dụng:

Đất chưa sử dụng có 6.315,07 ha, chiếm 1,28% diện tích tự nhiên, trong đó: 

- Đất bằng chưa sử dụng: 4.265,97 ha, chiếm 0,86% diện tích tự nhiên;

- Đất đồi núi chưa sử dụng: 1.989,94 ha, chiếm 0,4% diện tích tự nhiên;

- Đất núi đá không có rừng cây: 19,40 ha, chiếm 0,004% diện tích tự nhiên.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, TỔNG HỢP THÔNG TIN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2026

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2026

Căn cứ theo Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn có liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố Huế trình Hội đồng nhân dân thành phố Huế ban hành Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 quy định Bảng giá đất từ năm 2026 trên địa bàn thành phố Huế.
Trên cơ sở Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố Huế ban hành, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 859/UBND-TC ngày 16/01/2026 về triển khai Nghị quyết 54/2025/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Việc thực hiện Bảng giá đất của thành phố tại Nghị quyết và Công văn nêu trên đã đảm bảo hài hòa giữa các mục đích liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của các tổ chức, hộ gia đình cá, nhân khi sử dụng đất như: Tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tính giá trị quyền sử dụng đất và tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tính giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất… Đồng thời, góp phần đảm bảo lợi ích giữa Nhà nước và đối tượng sử dụng đất, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như đã giúp các nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt thông tin về giá đất để xây dựng phương án đầu tư trên địa bàn thành phố khi có nhu cầu, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian sắp tới. 

Tuy nhiên một số nội dung còn thiếu sót, chưa phù hợp trong Bảng giá đất hiện hành sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn có liên quan. Theo đó, một số nội dung chủ yếu như sau: 

a) Đối với các tuyến đường điều chỉnh tên đường, đoạn đường, điểm đầu, điểm cuối. Qua rà soát, cần điều chỉnh tên gọi một số tuyến đường (lỗi kỹ thuật đánh máy), đoạn đường, điểm đầu, điểm cuối (để phân chia, sắp xếp lại tuyến đường phù hợp thực tế). Các nội dung điều chỉnh này không thay đổi mức giá, không cần thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin từ các thông tin chuyển nhượng trên thị trường. 
b) Đối với các tuyến đường đã có trong Quyết định số 99/2024/QĐ UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Khi thực hiện thống kê, lập dự toán để tổng hợp các tuyến đường để xây dựng bảng giá đất được tổng hợp theo chính quyền 3 cấp (9 đơn vị hành chính cấp huyện và 133 đơn vị hành chính cấp xã). Quá trình xây dựng Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố được xây dựng theo chính quyền 2 cấp (40 đơn vị hành chính cấp xã). Do đó, các tuyến đường sẽ được phân chia lại từng tuyến, đoạn để phù hợp với địa giới hành chính mới. Như vậy, các tuyến đường sẽ được chia ra từng đoạn thuộc từng địa giới hành chính khác nhau và một tuyến đường có thể thuộc nhiều địa giới hành chính khác nhau. Việc thiếu sót các tuyến đường đã có trong Quyết định số 99/2024/QĐ UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, do những lý do khách quan nêu trên, nên cần bổ sung thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin thị trường để xây dựng mức giá đất phù hợp.

c) Đối với giá đất các Khu quy hoạch, khu đô thị, khu dân cư mới: 

Theo quy định tại Quyết định số 99/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, giá đất tại các khu quy hoạch, khu đô thị, khu dân cư mới được quy định tại Điều 2 (quy định mức giá chung cho các khu quy hoạch chưa được đặt tên trên địa bàn từng phường, xã) và khoản 3 Điều 3 (quy định mức giá cụ thể cho các khu quy hoạch có tên). Quá trình xây dựng Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố, bảng giá đất được thực hiện theo phương pháp so sánh để xây dựng mức giá đối với từng tuyến đường cụ thể (tên gọi, vị trí, khu vực...), nên nội dung quy định mức giá chung cho các khu quy hoạch chưa được đặt tên trên địa bàn từng phường, xã (Điều 2 Quyết định số 99/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) không còn cơ sở để xây dựng. Đồng thời, các khu quy hoạch có tên tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 99/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã được quy định đầy đủ tại Điều 11 Nghị quyết số 54/2025/NQ HĐND ngày 25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố. Thực tế, một số khu quy hoạch, khu đô thị, khu dân cư mới trước đây đang áp dụng tại Điều 2 Quyết định số 99/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã được hình thành từ lâu và có tên gọi dự án cụ thể; tuy nhiên, chưa được bàn giao hạ tầng về cho địa phương quản lý nên quá trình rà soát đã không kịp thời cập nhật, đề xuất xây dựng tại Điều 11 Nghị Trang: 32 quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Hiện nay, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đang khẩn trương hoàn thiện các khu quy hoạch, khu tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án nên cần thiết phải bổ sung vào Bảng giá đất kịp thời thực hiện các thủ tục liên quan đến bố trí tái định cư cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Do đó, cần thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin thị trường để xây dựng mức giá đất đối với các tuyến đường tại khu quy hoạch, khu đô thị, khu dân cư phù hợp. 


d) Đối với các tuyến đường mới: Qua rà soát, phát sinh một số tuyến đường hình thành mới trong thực tế; cần thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin thị trường để xây dựng mức giá đất phù hợp. 

2. Kết quả điều tra, thu thập giá đất thị trường. 

Kế thừa cơ sở dữ liệu vị trí, khu vực đất, hạ tầng từ Bảng giá đất năm 2026 theo Nghị quyết 54/2025/NQ-HĐND như: Thông tin về các tuyến đường, vị trí đất, khu vực chức năng (đất ở đô thị, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác) 

- Xác định giá đất phổ biến trên thị trường của từng vị trí đất: 

+ Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại xã phường theo Mẫu số 29 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

+ Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về các khoản thu nhập, chi phí để xác định giá đất theo phương pháp thu nhập đối với trường hợp không đủ điều kiện áp dụng phương pháp so sánh nhưng xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất;

+ Việc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin quy định thực hiện theo mẫu biểu từ Mẫu số 30 đến Mẫu số 31 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ. 

- Phù hợp với giá phổ biến chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường; 

- Các thửa đất liền kề nhau, có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng như nhau, có cùng mục đích sử dụng hiện tại, cùng mục đích sử dụng theo quy hoạch thì mức giá gần như nhau;

- Đất tại khu vực giáp ranh giữa các xã, phường có điều kiện tự nhiên, kết cấu hạ tầng như nhau, có cùng mục đích sử dụng hiện tại, cùng mục đích sử dụng thì mức giá gần như nhau; 

- Điều tra thu thập thông tin thị trường: Điều tra giá đất cụ đã chuyển nhượng trên thị trường, giá đất đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính được hình thành trong thời gian 24 tháng tính từ thời điểm khảo sát trở về trước. Thông tin được lấy từ các nguồn, ưu tiên theo thứ từ sau: cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; Văn phòng Đăng ký đất đai; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản; sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp bất động sản; 

- Điều tra phỏng vấn trực tiếp: Phối hợp với cán bộ địa chính các xã, phường để phỏng vấn trực tiếp các chủ sử dụng đất có chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được xác định; các hộ gia đình có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp hoặc xây dựng nhà cho thuê;

- Lập các bảng biểu tổng hợp trên cơ sở các nhóm thông tin thu thập từ phiếu điều tra. Tổng hợp các mức giá đất theo các yêu cầu phân tích như cấp hành chính, khu vực, tuyến đường, vị trí.

- Căn cứ tình hình cụ thể giá chuyển nhượng đất trên thị trường, Tổ chức tư vấn xác định giá đất đã phối hợp với Phòng Kinh tế thuộc UBND các xã, phường tiến hành rà soát xác định điểm điều tra.

- Triển khai điều tra tại 25 đơn vị hành chính, gồm các tuyến đường mới và các tuyến đường tại Khu quy hoạch, khu đô thị và khu dân cư mới trên địa bàn thành phố Huế. Số lượng phiếu điều tra cho tuyến đường ước tính trung bình 3 phiếu/đường, đoạn đường. 

Công tác điều tra, thu thập thông tin được thực hiện theo quy định. Kết thúc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường, tại mỗi điểm điều tra đã tổ chức kiểm tra, rà soát và lập bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất, bảng tổng hợp giá đất ở tại nông thôn, bảng tổng hợp giá đất ở tại đô thị tại cấp xã/phường đối với từng loại đất theo mẫu số 32 ban hành theo Nghị định 151/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ. 

3. Xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2026

- Ngoài nguyên tắc được quy định tại Điều 158 Luật Đất đai, Điều 11 của Nghị định 71/2024/NĐ- CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất (gọi tắt là Nghị định 71/2024/NĐ- CP) quy định:

+ Các điều 4, 5, 6, 7 của Nghị định 71/2024/NĐ- CP;

+ Kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường;
+ Kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành;
+ Các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai, các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.

- Khoản 1 Điều 158 Luật Đất đai quy định nguyên tắc:

“1. Việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường;

b) Tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất;

c) Bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch;

d) Bảo đảm tính độc lập giữa tổ chức tư vấn xác định giá đất, Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định giá đất;

đ) Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.”

- Đối với việc xây dựng bảng giá đất theo vị trí đất, Điều 18 Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định:

“Điều 18. Xác định khu vực trong xây dựng bảng giá đất

1. Các loại đất cần xác định khu vực trong bảng giá đất bao gồm: đất nông nghiệp, đất ở tại nông thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng và đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn.

2. Khu vực trong xây dựng bảng giá đất được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp xã và căn cứ vào năng suất, cây trồng, vật nuôi, khoảng cách đến nơi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, điều kiện giao thông phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (đối với đất nông nghiệp); căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh; khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực (đối với đất ở tại nông thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng và đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn) và thực hiện theo quy định sau:

a) Khu vực 1 là khu vực có khả năng sinh lợi cao nhất và điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất;

b) Các khu vực tiếp theo là khu vực có khả năng sinh lợi thấp hơn và kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn so với khu vực liền kề trước đó.”

Ngoài ra, theo mục b, khoản 2, Điều 1 Nghị định 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ còn quy định:

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Việc lựa chọn thông tin của các thửa đất so sánh thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Có khoảng cách gần nhất đến thửa đất, khu đất cần định giá và không bị giới hạn bởi địa giới hành chính của các đơn vị hành chính cấp xã trong địa bàn hành chính cấp tỉnh. Trường hợp mở rộng phạm vi thu thập thông tin ngoài địa bàn hành chính cấp tỉnh, tổ chức thực hiện định giá đất phải giải trình cụ thể lý do trong Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất để Hội đồng thẩm định giá đất xem xét, quyết định;

b) Tương đồng nhất định về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất;

c) Thông tin gần nhất với thời điểm định giá đất.

Trường hợp có nhiều nguồn thông tin khác nhau phát sinh tại cùng thời điểm thì ưu tiên lựa chọn nguồn thông tin theo thứ tự như sau: cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; Văn phòng đăng ký đất đai; cơ quan thuế; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản; sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp bất động sản; thông tin thu thập qua điều tra, khảo sát; trường hợp thông tin được hình thành trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 thì được lựa chọn thông tin phù hợp tình hình thực tế về giá đất tại địa phương mà không căn cứ vào thứ tự ưu tiên nêu tại điểm này;”

4. Kết quả xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất.

4.1. Các quy định: 

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất gồm có 13 Điều và 6 phụ lục kèm theo, quy định các nội dung:

- Phạm vi điều chỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và khoản 5 Điều 14 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất.

- Đối tượng áp dụng bao gồm tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- Tiêu chí xác định vị trí đất đối với đất nông nghiệp trong bảng giá đất được quy định tại Điều 3 Nghị quyết Quy định Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung để công bố và áp dụng trên địa bàn thành phố Huế.
- Tiêu chí xác định vị trí đất đối với đất phi nông nghiệp trong bảng giá đất được quy định tại điều 4 Nghị quyết Quy định Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung để công bố và áp dụng trên địa bàn thành phố Huế.

- Tiêu chí xác định vị trí đất để tính giá đất phi nông nghiệp trong trường hợp đặc thù được quy định tại điều 5 Nghị quyết Quy định Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung để công bố và áp dụng trên địa bàn thành phố Huế.

- Bảng giá các loại đất nông nghiệp theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết Quy định Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung để công bố và áp dụng trên địa bàn thành phố Huế.

- Bảng giá các loại đất nông nghiệp khác theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết Quy định Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung để công bố và áp dụng trên địa bàn thành phố Huế.

- Bảng giá đất ở theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết Quy định Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung để công bố và áp dụng trên địa bàn thành phố Huế.

- Bảng giá đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết Quy định Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung để công bố và áp dụng trên địa bàn thành phố Huế.

- Bảng giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết Quy định Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung để công bố và áp dụng trên địa bàn thành phố Huế.

- Bảng giá các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị quyết Quy định Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung để công bố và áp dụng trên địa bàn thành phố Huế.

- Bảng giá đất tại các khu quy hoạch theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị quyết Quy định Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung để công bố và áp dụng trên địa bàn thành phố Huế.

- Quy định cụ thể một số trường hợp đặc thù về giá đất được quy định tại điều 13 Nghị quyết Quy định Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung để công bố và áp dụng trên địa bàn thành phố Huế.
4.2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung
4.2.1. Phường An Cựu

* Đối với giá đất ở các tuyến đường đã được đặt tên

- Bổ sung đoạn một số tuyến đường sau: 

+ Tuyến đường Lê Minh đoạn từ Lê Quang Đạo đến thửa 44 tờ bản đồ 14 (phường An Đông cũ).

+ Tuyến đường Võ Văn Kiệt từ đoạn tiếp nối Võ Văn Kiệt thuộc phường An Đông (cũ) đoạn từ giáp ranh phường Thủy Vân (cũ) đến giáp xã Thủy Thanh (cũ).

+ Tuyến đường Trần Lư (đoạn mới từ Võ Văn Kiệt) đến Trần Lư (ngã ba).
- Bổ sung một số tuyến đường sau:

+ Đường dạo quanh hồ Kiểm Huệ.

+ Tuyến đường Dương Khuê đoạn từ Hoàng Lanh đến đường sông Như Ý.

+ Tuyến đường Đặng Huy Trứ từ đoạn Ngự Bình đến Hoàng Thị Loan từ phường Thuận Hóa sang phường An Cựu.

* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch

Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch:

+ Khu quy hoạch LK7, BT1, OTM1 và OTM2, thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương.

+ Khu văn phòng và Nhà ở tại lô LK2 thuộc khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương.

+ Khu ở cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ thương mại tại các khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương.

+ Khu đô thị mới An Cựu.

+ Khu nhà ở An Đông.

+ Tổ hợp thương mại, Shophouse, Chung cư thương mại tại Lô C, Khu đô thị mới An Vân Dương.

+ Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại - dịch vụ và vui chơi giải trí An Đông (giai đoạn 1).

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ (LK1, LK2) thuộc dự án Tổ hợp nhà ở - thương mại, dịch vụ 38 Hồ Đắc Di (giai đoạn 1).

+ Khu quy hoạch Xóm hành.

+ Khu đất CX7, BV, CTR18, CL10.

+ Khu quy hoạch phân lô thửa đất số 32, 33, 34, 73 tờ bản đồ số 26, phường An Đông.

+ Khu đô thị Phú Mỹ An.

+ Khu dân cư CTR11 và CTR12.
4.2.2. Phường Dương Nỗ

* Đối với giá đất ở các tuyến đường đã được đặt tên

- Bổ sung đoạn một số tuyến đường ở Quốc lộ 49A và Tỉnh lộ 2:
+ Bổ sung mới tuyến Quốc lộ 49A: Vòng xuyến cầu Diên Trường 2 (tiếp giáp với phường Thuân An và Tỉnh lộ 2) đến Cầu Thảo Long.

+ Bổ sung mới tuyến Tỉnh lộ 2: Tuyến chính rẽ nhánh Tỉnh lộ 2 – Từ Tỉnh lộ 2 đến Tuyến chính vào Tổ dân phố Thạch Căn.
4.2.3. Phường Hương An

* Đối với giá đất ở các tuyến đường đã được đặt tên:

- Điều chỉnh đoạn một số tuyến đường sau: 

+ Tuyến đường Đặng Tất đoạn từ Lý Thái Tổ đến cầu Tránh An Hòa.

+ Tuyến đường Đặng Tất đoạn từ Cầu Tránh An Hòa đến hết ranh giới phường Hương An.

+ Tuyến đường Lý Nam Đế đoạn từ Bắc cầu An Hoà đến cầu An Ninh.

- Bổ sung một số đường:

+ Tuyến đường Trần Văn Dư đoạn từ Mai Lượng đến Cần Vương.
+ Tuyến đường Tạ Hiền đoạn từ Mai Lượng đến Phạm Thận Duật.

+ Tuyến đường Mai Lượng đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Nguyễn Ánh Thủ.
+ Tuyến đường Huỳnh Bá Chánh đoạn từ Mai Lượng đến Phạm Thận Duật.

+ Tuyến đường Mê Linh đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Lê Minh Trường.

+ Tuyến đường Nguyễn Anh Thủ đoạn tư Mai Lượng đến Phạm Thận Duật.

+ Tuyến đường Dạ Trạch đoạn từ Nguyễn Duy Hiệu đến Phạm Thận Duật.

+ Tuyến đường Trần Trọng Cung đoạn từ Mai Lượng đến Nguyễn Duy Hiệu.

+ Tuyến đường Hùng Lĩnh đoạn từ Nguyễn Duy Hiệu đến Phạm Thận Duật.

+ Tuyến đường Đức Bưu 3 đoạn từ Phan Bá Phiến đến Đức Bưu.

+ Tuyến đường Đức Bưu đoạn từ Đức Bưu 3 đến Nguyễn Duy Hiệu.

+ Tuyến đường Đức Bưu 1 đoạn từ Cầm Bá Thước đến Đức Bưu.
* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch:

Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch:
Các tuyến đường tại Khu quy hoạch Hương Sơ giai đoạn 4 đợt 2. 

4.2.4. Phường Kim Long

* Đối với giá đất ở các tuyến đường đã được đặt tên:

Thay đổi tên một số tuyến đường sau:

+ Tuyến đường phía Tây Huế đổi thành đường Kim Phụng đoạn nghĩa trang phía Bắc đến cầu Tuần.
- Điều chỉnh đoạn một số tuyến đường sau: 

+ Tuyến đường Lý Nam Đế đoạn đường từ ranh giới phường Hương An đến cầu An Ninh.

4.2.5. Phường Mỹ Thượng

* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch

- Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch:

+ Khu quy hoạch thôn Lại Thế.

+ Khu quy hoạch dân cư Thôn Vinh Vệ.

+ Khu quy hoạch Phước Linh.

+ Khu quy hoạch Chiết Bi. 

+ Khu quy hoạch thôn Ngọc Anh.

+ Khu quy hoạch Tây Trì Nhơn.

+ Khu quy hoạch Triều Thủy.

+ Khu quy hoạch Dưỡng Mong.

+ Khu quy hoạch Mỹ Lam.

+ Khu dân cư TH5.

4.2.6. Phường Phong Dinh

 * Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch:

Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch:

+ Khu tái định cư Đức Phú.

+ Khu tái định cư Trung - Cọ -Mè.

4.2.7. Phường Phong Điền

* Đối với giá đất ở các tuyến đường đã được đặt tên:

Thay đổi tên một số tuyến đường sau:

- Từ hết thửa đất số 96, tờ bản đồ số 25 (nhà ông Đồng Hữu Năm, đội 3 - tổ dân phố Vĩnh Nguyên) đến hết địa giới hành chính thị trấn Phong Điền (cũ) (nay là phường Phong Điền) đổi tên thành: Từ hết thửa đất ố 96, Tờ bản đồ 25 đến hết ranh giới phường Phong Điền đến hết địa giới hành chính thị trấn Phong Điền (cũ).

- Các trục đường còn lại đổi tên thành: Các trục đường còn lại thuộc thị trấn Phong Điền (cũ).
4.2.8. Phường Phong Thái 

* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch:

Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch:

+ Khu tái định cư Bắc Triều Vịnh.
+ Khu tái định cư Sơn Tùng.
4.2.9. Phường Phú Bài

* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch

- Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch:

+ Khu dân cư 8.2

+ Khu quy hoạch làng quân nhân - khu 7.

+ Khu quy hoạch làng quân nhân k890.
4.2.10. Phường Phú Xuân

* Đối với giá đất ở các tuyến đường đã được đặt tên

- Bổ sung một số đường:

+ Tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạn từ đuờng Chi Lăng đến đường Nguyễn Chí Thanh.

+ Tuyến đường Mạc Đĩnh Chi đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Nguyễn Du.

+ Tuyến đường Diệu Đế đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Tô Hiến Thành.

+ Tuyến đường Hồ Xuân Hương đoạn từ đường Chi Lăng đến đường Nguyễn Chí Thanh.

+ Tuyến đường Ngự Viên đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Tô Hiến Thành.

+ Tuyến đường Trịnh Công Sơn đoạn từ đường Chi Lăng đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

+ Tuyến đường Tân Thiết đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Chương Dương
+ Đoạn trong bến xe du lịch Nguyễn Hoàng đoạn từ đường Lê Duẩn + Trần Hưng Đạo đến Cửa Ngăn.
+ Tuyến đường Mang Cá Nhỏ (điểm đầu đường Đào Duy Anh,  điểm cuối tiếp giáp khu tập thể quân đội).
+ Đường quy hoạch đoạn từ đường Phùng Hưng đến kiệt 3 đường Tạ Quang Bửu (đường 6,0m).

+ Tuyến đường Bùi Dương Lịch đoạn từ đường Ngô Kha đến đường Nguyễn Huy Lượng.

+ Tuyến đường Chương Dương đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến cầu Gia Hội.

+ Tuyến đường Đoàn Nguyễn Tuấn đoạn từ đường Ngô Kha đến cuối Phòng khám Đa khoa khu vực 2, phường Phú Hậu (cũ).

+ Tuyến đường Hoàng Văn Lịch đoạn từ Nguyễn Hàm Ninh đến khu dân cư.
+ Tuyến đường Lý Văn Phức đoạn từ đường Nguyễn Hàm Ninh đến đường Hoàng Văn Lịch.

+ Tuyến đường Nguyễn Đình Tân đoạn từ đường Nguyễn Hàm Ninh đến đường Hoàng Văn Lịch.

+ Tuyến đường Nguyễn Hàm Ninh đoạn từ đường Hoàng Văn Lịch đến đường Ngô Kha.
* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch

Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch:

Các đường thuộc khu quy hoạch tại các phường Gia Hội (cũ) và Phú Hậu (cũ).

4.2.11. Phường Thanh Thủy

* Đối với giá đất ở các tuyến đường đã được đặt tên
Thay đổi tên một số tuyến đường sau:

- Tách đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Vượt đến giáp phường Vỹ Dạ thành 2 đoạn:

+ Đoạn 1 giáp ranh giới phường An Cựu đến Nguyễn Đức Tâm.

+ Đoạn 2 từ đường Nguyễn Đức Tâm đến giáp phường Vỹ Dạ.

* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch

- Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch:

+ Khu nhà ở An Đông.

+ Giai đoạn 1: Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại - dịch vụ và vui chơi giải trí An Đông.

+ Khu dân cư CTR11, CTR12 và LK10-LK13.

4.2.12. Phường Thuận Hóa

* Đối với giá đất ở các tuyến đường đã được đặt tên

- Điều chỉnh tên gọi đường Tôn Đức Thắng (đoạn Đường sắt đến Cầu Lòn (Bùi Thị Xuân)) thành đường Tôn Thất Tùng.

- Bổ sung đoạn một số tuyến đường sau: 

+ Lê Ngô Cát đoạn từ Điện Biên Phủ đến hết địa bàn phường.

+ Đặng Văn Ngữ đoạn từ cầu An Cựu đến Tôn Quang Phiệt. 

+ Huyền Trân Công Chúa đoạn từ Bùi Thị Xuân đến hết địa bàn phường.

- Bổ sung một số đường:

+ Sư Liễu Quán đoạn từ Phan Bội Châu đến Điện Biên Phủ. 

+ Trần Thị Tâm đoạn từ Nguyễn thị Định đến Út Tịch.

+ Phan Đình Giót đoạn từ Út Tịch đến Hà Văn Chúc.

* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch

Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch:

+ Khu dự án 44 Trần Thái Tông. 

+ Khu dự án Đào tấn - Trần Thái Tông.

+ Khu đường đi bộ dọc phía Nam sông Hương

+ Khu quy hoạch cồn Bàn (khu quy hoạch Tái định cư Trường An cũ).

4.2.13. Phường Thủy Xuân

* Đối với giá đất ở các tuyến đường đã được đặt tên
- Thay đổi tên một số tuyến đường sau:

+ Tuyến đường Huyền Trân Công Chúa đoạn từ Đoàn Nhữ Hài đến Cầu Bối đổi tên thành: đoạn từ Đoàn Nhữ Hài đến kiệt vào Bến Than (thửa 549 tờ bản đồ số 93 (01 cũ).

+ Đường trung tâm xã Thủy Bằng cũ (đoạn từ tỉnh lộ 25 đến hết thửa đất số 323, tờ bản đồ số 18) đổi tên thành: đoạn từ đường Đại Nam đến hết thửa đất số 323, tờ bản đồ số 110 (18 cũ).

- Điều chỉnh đoạn một số tuyến đường sau: 
+ Tuyến đường Lê Ngô Cát đoạn từ Huyền Trần Công Chúa đến hết địa bàn phường

+ Tuyến đường Võ Quang Hải đoạn từ Lê Bá Thận đến Khu dân cư (khu đất dự án chung cư xã hội Bàu Vá) bốn mặt giáp đường Võ Văn Đào, Lê Bá Thận, Võ Quang Hải, đường quy hoạch 19 m)

+ Tuyến đường Đại Nam đoạn từ Châu Chữ đến Tỉnh lộ 25.

+ Tuyến đường Châu Chữ đoạn từ Thiên Thai đến Đại Nam

- Bổ sung đoạn một số tuyến đường sau:

+ Tỉnh lộ 25: Từ thửa 239 tờ bản đồ số 116 (23 cũ) đến Nhà văn hoá Dạ Khê (thửa 204 tờ bản đồ 117(24 cũ)

- Bổ sung một số đường:

+ Tuyến đường Bùi Huy Tín đoạn từ Đồng Khởi đến Bùi Thị Cúc.
* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch

- Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch: 

+ Khu quy hoạch Kim Sơn.

+ Khu quy hoạch Bàu Vá.
4.2.14. Phường Vỹ Dạ

* Đối với giá đất ở các tuyến đường đã được đặt tên

- Bổ sung đoạn một số tuyến đường sau: 

+ Tuyến đường Hàn Mặc Tử đoạn từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến cầu Thủy Vân.

+ Tuyến đường Lê Viết Lượng đoạn phía sau lưng công ty xổ số cũ.

+ Tuyến đường Dục Thanh đoạn giao đường Dục Thanh đến đường Nguyễn An Ninh

+ Tuyến đường Cao Xuân Dục đoạn từ Phạm Văn Đồng đến Nguyễn An Ninh.

+ Tuyến đường Lưu Hữu Phước đoạn từ Phạm Văn Đồng đến Kim Liên.

* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch

- Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch:

 + Tổ hợp khu dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng.

+ Khu trung tâm Kiểm Huệ.

+ Khu chung cư Xuân Phú.

+ Dự án nhà ở xã hội CHC1.

+ Khu quy hoạch LK8, LK9, CX15 và CC5.

+ Khu tái định cư Thủy Vân GĐ 1 và GĐ 2.

+ Khu quy hoạch thôn Vân Dương.

+ Khu dân cư TĐC 06.

+ Khu dân cư OTT 30, SN 5.

+ Khu tái định cư TC 01.

+ Khu dân cư Dạ Lê.

+ Khu đô thị  The Manor Crow.

+ Khu quy hoạch Royal park.

+ Công trình thuộc dự án LK2.

+ Khu quy hoạch Dạ Lê (Thuỷ Vân cũ).

4.2.15. Xã A Lưới 1

* Đối với giá đất ở các tuyến đường đã được đặt tên
Thay đổi tên một số tuyến đường sau:

- Đoạn từ thôn Đút 2 đến UBND xã A Lưới 1 đổi tên thành: đoạn từ thôn Đút 2 đến thôn A Niêng Lê Triêng 1.
4.2.16. Xã A Lưới 2

* Đối với giá đất ở các tuyến đường đã được đặt tên

- Bổ sung đoạn một số tuyến đường sau: 
+ Tuyến đường Kim Đồng đoạn từ Ngã tư đường 6 (cạnh nhà ông Nhơn) đường Kim Đồng đến đấu nối với đường A Đon cạnh nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 6, xã A Lưới 2.

4.2.17. Xã Chân Mây Lăng Cô
* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch
- Khu tái định cư Lộc Tiến.

- Khu tái định cư Phú Cường Xuyên.
4.2.18. Xã Đan Điền

* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch:

Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch:
+ Khu tái định cư Nam Dương.

+ Khu dân cư tái định cư Phổ Lại.

+ Khu tái định cư Sơn Tùng.

4.2.19. Xã Hưng Lộc

* Đối với giá đất ở các tuyến đường đã được đặt tên
Thay đổi tên một số tuyến đường sau:

+ Vùng 3: Các thôn Dương Lộc, Hòa Lộc đổi thành vùng 2.

+ Tuyến tỉnh lộ 14B đoạn từ hết ranh giới xã Lộc Sơn cũ (cầu Khe Mồng) đến giáp ranh giới xã Xuân Lộc.
4.2.20. Xã Long Quảng
* Đối với giá đất ở các vùng còn lại

- Bổ sung đoạn một số tuyến đường sau: 

+ Đoạn Ngã tư xã Hương Hữu: Ngã tư xã Hương Hữu cũ đến Ngã ba (nhà văn hóa thôn Bá Tang-thôn 4).

4.2.21. Xã Phú Hồ

* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch

- Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch:

+ Khu tái định cư xã Phú Hồ.
4.2.22. Xã Phú Lộc

* Đối với giá đất ở các tuyến đường đã được đặt tên

- Điều chỉnh đoạn một số tuyến đường sau: 

+ Tuyến đường 19 tháng 5 đoạn từ Lý Thánh Tông đến Lê Thúc Khánh.

+ Tuyến đường Cổ Loa đoạn từ Lý Thánh Tông đến Trần Đình Trúc (Bạch Mã mới).

+ Tuyến đường 24 tháng 3 đoạn từ Lý Thánh Tông đến Đoàn Trọng Truyến.

+ Tuyến đường Đoàn Trọng Truyến đoạn từ Lý Thánh Tông (Đèo Mũi Né) đến Sông Cầu Hai.
+ Tuyến đường vào khu du lịch Mũi Né đoạn từ Đoàn Trọng Truyến đến hết đường.
+ Tuyến đường Mũi Né đoạn từ Lý Thánh Tông (Đèo Mũi Né) đến Nhà ông Phạm Quốc Trai.

+ Tuyến đường gom Đường Sắt dốc Mũi Né đoạn từ Lý Thánh Tông (đỉnh đèo Mũi Né) đến nhà Nhà ông Nguyễn Sấn.
* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch

- Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch:

+ Khu tái định cư xã Phú Lộc.

+ Khu Quy hoạch phố chợ Cầu Hai.
4.2.23. Xã Phú Vang

* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch

- Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch:

+ Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Phú Đa.

+ Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định Vinh Hà

+ Dự án Hạ tầng kỹ thuật chợ thôn Phường 5 kết hợp hợp khu tái định cư: 
+ Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Gia.

4.2.24. Xã Phú Vinh

* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch

- Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch:

+ Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xen ghép thôn 3 (xã Vinh Thanh cũ).

+ Trục đường trung tâm từ Khu quy hoạch thôn 3 đến bãi biển Vinh Thanh

+ Dự án hạ tầng đô thị Phú Vinh.
4.2.25. Xã Quảng Điền

* Đối với giá đất ở các tuyến đường đã được đặt tên:

Thay đổi tên một số tuyến đường sau:

- Đoạn giáp ranh thị trấn Sịa đến Tỉnh Lộ 4 (cầu Bộ Phi) (từ thửa đất số 195, tờ bản đồ số 51 đến giáp thửa đất số 80, tờ bản đồ 59) đổi tên thành: Đoạn giáp ranh từ cầu Đan Điền đến giáp Tỉnh lộ 4 (cầu Bộ Phi) (từ thửa đất số 250, tờ bản đồ số 51 đến giáp thửa đất số 80, tờ bản đồ số 59).

- Điều chỉnh thôn An Xuân tại Vùng 2 đổi tên thành: thôn An Xuân Bắc, thôn An Xuân Đông và thôn An Xuân Tây.

* Đối với giá đất ở các Khu quy hoạch:

Bổ sung giá đất tại các Khu quy hoạch:

+ Khu quy hoạch dân cư đường Nguyễn Vịnh.
+ Các tuyến đường quy hoạch khu dân cư kết hợp thương mại bến xe khách.

+ Khu dân cư Đông Quảng Lợi.

+ Khu dân cư Đông Quảng An.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP HOẶC CHƯA PHÙ HỢP CỦA GIÁ ĐẤT TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT SO VỚI KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

Mức giá này được chia theo từng loại đất (đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất nông nghiệp,...) và phân theo các khu vực trong thành phố Huế cũng như các xã, phường trong thành phố. 

Quá trình điều tra, khảo sát có một số khu vực và vị trí còn nhiều bất cập chưa phù hợp với kết quả điều tra như:

- Chưa phản ánh đầy đủ giá trị thị trường: Mức giá đất trong bảng giá chưa phản ánh chính xác giá trị thực tế của thị trường, đặc biệt là một số khu vực có giao dịch, chuyển nhượng sôi động, thường xuyên. Đối với một số khu vực có vị trí thuận lợi, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, giá thị trường thực tế có thể cao hơn nhiều.

- Chưa theo kịp biến động thị trường: Tuy Bảng giá đất không được điều chỉnh thường xuyên, tuy nhiên, để tránh sự biến động lớn trong thị trường, mức giá mỗi lần điều chỉnh chỉ mang tính tương đối, từng bước tiệm cận giá thị trường. Trong thời kỳ thị trường đất đai có biến động lớn (như thời gian vừa qua, khi có hiện tượng "sốt đất"), mức giá đất trong bảng giá không thể bắt kịp, dẫn đến chênh lệch lớn giữa giá đất thực tế và giá đất quy định trong bảng giá.

- Cần thực hiện một số nội dung để có sự phù hợp giữa bảng giá và kết quả điều tra.

- Điều chỉnh thường xuyên: Cần có cơ chế cập nhật bảng giá đất kịp thời để phản ánh đúng sự biến động của thị trường, nhất là đối với các khu vực đô thị, các khu vực phát triển mạnh.

- Thực hiện phân loại chi tiết hơn: Việc phân chia rõ ràng giữa các khu vực phát triển, khu dân cư và khu vực nông thôn, khu công nghiệp có thể giúp xác định mức giá phù hợp hơn.

- Tăng cường sự minh bạch trong quy hoạch: Khi có quy hoạch mới, các chính sách về giá đất và các hoạt động liên quan cần được công khai rõ ràng, tránh tình trạng "thổi giá" hoặc bất ổn thị trường. Một số trường hợp khác cần thiết phải điều chỉnh về mức giá hoặc phân chia lại khu vực tính giá cho phù hợp với thực tế hoặc giá đất giữa các vị trí có điều kiện tương tự, giá đất khu vực giáp ranh.

- Việc xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung Bảng giá thực hiện trên cơ sở điều tra giá đất thị trường và thông tin liên quan được thực hiện ở quy mô trên địa bàn thành phố, cùng với đó, các thông tin liên quan khác ảnh hưởng đến giá đất, như kết quả thực hiện Bảng giá đất hiện hành, các yếu tố tự nhiên kinh tế xã hội, các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất, được so sánh, đánh giá đưa vào giá đất. Bảng giá đất phục vụ đa mục tiêu; mức giá đất đề xuất trong dự thảo bảng giá được thảo luận thống nhất giữa các địa phương, Sở Nông Nghiệp và Môi trường, tổ chức tư vấn xác đinh giá đất và được đặt trong bối cảnh có định hướng của Chính phủ về sự thay đổi các quy định về giá đất nhưng và tuân thủ nguyên tắc “Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư”.

V. VIỆC QUY ĐỊNH KHU VỰC, VỊ TRÍ ĐẤT; ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT 

1. Về quy định khu vực, vị trí đất:

- Căn cứ điều 18 Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định cách xác định khu vực trong xây dựng bảng giá đất: Khu vực trong xây dựng bảng giá đất được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp xã và căn cứ vào năng suất, cây trồng, vật nuôi, khoảng cách đến nơi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, điều kiện giao thông phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (đối với đất nông nghiệp); căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh; khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực (đối với đất ở tại nông thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng và đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn).

2. Về áp dụng các phương pháp định giá đất 

Căn cứ khoản 5, Điều 158 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, các phương pháp định giá đất gồm: phương pháp so sánh, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Theo quy định tại khoản 6 Điều 158, việc lựa chọn phương pháp định giá được xác định căn cứ vào mục đích sử dụng đất, điều kiện thực tế chuyển nhượng, thông tin thị trường và khả năng thu thập dữ liệu. Sau khi thực hiện bước 1 và bước 2 (điều tra, khảo sát, thu thập thông tin), tổ chức tư vấn xác định giá đất đã tổng hợp, rà soát phiếu điều tra để xác định mức giá trung bình của từng vị trí đất theo từng đoạn/tuyến đường (quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính Phủ). Trường hợp không đủ tối thiểu 03 mẫu chuyển nhượng hợp lệ để tính bình quân, tổ chức tư vấn xác định giá đất áp dụng phương pháp so sánh bằng dữ liệu của khu vực lân cận và điều chỉnh tỷ lệ các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất (quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính Phủ). Đối với loại đất không có thông tin về giá đất thì giá đất được xác định bằng phương pháp thu nhập.

2.1. Phương pháp định giá
- Kiểm tra, rà soát toàn bộ phiếu điều tra và xác định mức giá của các vị trí đất sau khi thu thập thông tin giá đất quy định tại Điều 19 của Nghị định này. Mức giá của vị trí đất được xác định bằng bình quân số học mức giá của các thửa đất đã điều tra, khảo sát tại từng vị trí đất. 
Đối với loại đất mà tại một hay một số vị trí đất không có thông tin về giá đất quy định tại khoản 2 Điều 19 của Nghị định này thì căn cứ vào giá đất trong bảng giá đất hiện hành, mức giá của các vị trí đất khác đã được xác định của loại đất đó, áp dụng phương pháp so sánh để xác định mức giá của các vị trí đất còn lại.
- Tại thời điểm định giá, dữ liệu thị trường thu thập được đủ điều kiện áp dụng phương pháp so sánh (có tối thiểu 03 thửa đất tương đồng về mục đích, vị trí, điều kiện hạ tầng).

- Việc điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất (vị trí, hạ tầng kỹ thuật, khả năng sinh lợi, điều kiện giao thông, khoảng cách đến trung tâm…) được thực hiện theo tỷ lệ quy định tại Quyết định 37/2025/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 của UBND thành phố Huế.

2.2. Thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ chênh lệch tối đa ảnh hưởng đến giá đất phi nông nghiệp
Căn cứ khoản 1, Điều 8, Nghị định số 71/2025/NĐ-CP ngày 27/6/2025 của Chính phủ và Khoản 5, Điều 1, nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính Phủ quy định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất đối với đất phi nông nghiệp, bao gồm:

+ Vị trí, địa điểm của thửa đất, khu đất;

+ Điều kiện về giao thông: độ rộng, kết cấu mặt đường, tiếp giáp với 01 hoặc nhiều mặt đường;

+ Điều kiện về cấp thoát nước, cấp điện;

+ Diện tích, kích thước, hình thể của thửa đất, khu đất; 

+ Các yếu tố liên quan đến quy hoạch xây dựng gồm: hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, chỉ giới xây dựng, giới hạn về chiều cao công trình xây dựng, giới hạn số tầng hầm được xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);

+ Hiện trạng môi trường, an ninh;

+ Thời hạn sử dụng đất;

+ Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất phù hợp với điều kiện thực tế, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương, chi phí phát triển thương hiệu, chi phí thúc đẩy kinh doanh, hỗ trợ khách hàng, quà tặng, khuyến mại mà chủ đầu tư đã cộng vào giá bán và các chi phí hợp lý khác ảnh hưởng đến giá đất.

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 của UBND thành phố Huế ban hành quy định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ chênh lệch tối đa, cách thức điều chỉnh quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 71/2024/NĐ-CP như sau:

“Điều 5. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ điều chỉnh chênh lệch tối đa của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, cách thức điều chỉnh đối với từng mức độ chênh lệch của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ điều chỉnh chênh lệch tối đa của các yếu tố đối với đất phi nông nghiệp:

a) Vị trí, địa điểm của thửa đất, khu đất:

Khoảng cách của tài sản định giá, tài sản so sánh đến trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, công viên khu vui chơi giải trí. Mức độ điều chỉnh chênh lệch tối đa không quá 50%.

b) Điều kiện về giao thông: độ rộng, kết cấu mặt đường, tiếp giáp với 01 hoặc nhiều mặt đường:

Độ rộng đường giao thông (bao gồm cả vỉa hè): Mức độ điều chỉnh theo độ rộng đường tương ứng. Mức độ điều chỉnh chênh lệch tối đa không quá 15%.

Kết cấu mặt đường (kết cấu đường nhựa, bê tông, trải đá cấp phối, đất, kết cấu đường khác): Mức độ điều chỉnh chênh lệch tối đa không quá 15%.

Số lượng mặt đường tiếp giáp (tiếp giáp 01 hoặc nhiều mặt đường): Mức độ điều chỉnh chênh lệch tối đa không quá 10%.

c) Điều kiện về cấp thoát nước, cấp điện:

Đánh giá điều kiện cấp nước, cấp điện ổn định hay không ổn định, điều kiện thoát nước, tình trạng ngập úng. Mức độ điều chỉnh chênh lệch tối đa không quá 10%.

d) Diện tích, kích thước, hình thể của thửa đất, khu đất:

Yếu tố diện tích thửa đất, khu đất: Mức độ điều chỉnh chênh lệch tối đa không quá 50%. Trường hợp tài sản định giá gồm nhiều thửa đất có mức độ tương đồng về vị trí, hình thể thì lấy một lô đất chuẩn có diện tích phổ biến nhất làm tài sản định giá để thực hiện điều chỉnh với các tài sản so sánh.

Trường hợp xác định giá chuyển nhượng, cho thuê căn hộ tại các tòa nhà cao tầng: Điều chỉnh tỷ lệ tăng lên hoặc giảm xuống tương ứng với mức độ chênh lệch về diện tích của căn hộ chuẩn (tài sản định giá) với các tài sản so sánh. Mức độ điều chỉnh chênh lệch tối đa không quá 10%.

Yếu tố mặt tiền, chiều sâu thửa đất, khu đất: Mức độ điều chỉnh chênh lệch tối đa không quá 10%.

Yếu tố hình thể thửa đất, khu đất: đánh giá trên cơ sở mức độ tương đồng về hình thể (hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang xuôi, hình thang ngược, hình vuông, hình đa giác, hình chữ L, hình khác) của tài sản so sánh và tài sản cần định giá. Mức độ điều chỉnh chênh lệch tối đa không quá 10%.

đ) Các yếu tố liên quan đến quy hoạch xây dựng gồm: hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, chỉ giới xây dựng, giới hạn về chiều cao công trình xây dựng, giới hạn số tầng hầm được xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (nếu có). Mức độ điều chỉnh chênh lệch tối đa không quá 30%.

e) Hiện trạng môi trường, an ninh;

Đánh giá mức độ ảnh hưởng các yếu tố môi trường: tiếng ồn, ô nhiễm không khí, nguồn nước và các yếu tố khác liên quan; yếu tố về mật độ dân cư, tình trạng an ninh khu vực. Mức độ điều chỉnh chênh lệch tối đa không quá 15%.

g) Thời hạn sử dụng đất: Mức điều chỉnh tối đa không quá 10%.

Đối với đất ở, căn hộ bán (thời hạn sử dụng lâu dài): không điều chỉnh.

h) Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất phù hợp với điều kiện thực tế, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương:

Tổ chức thực hiện định giá đất điều tra, khảo sát và đề xuất cụ thể yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất phù hợp với điều kiện thực tế, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương tại Báo cáo thuyết minh phương án giá đất trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét quyết định. Mức độ điều chỉnh chênh lệch tối đa không quá 10%.”

2.3. Trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp định giá đất theo phương pháp so sánh
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 và Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp so sánh cụ thể như sau:

1. Khảo sát, thu thập thông tin về thửa đất, khu đất cần định giá, gồm:

a) Mục đích sử dụng đất;

b) Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 và Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ.

2. Khảo sát, thu thập thông tin đối với thửa đất so sánh, gồm:

a) Thông tin đầu vào để định giá đất là giá đất đã hoàn thành chuyển nhượng trên thị trường, giá đất đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 158 Luật Đất đai;

b) Thông tin tại điểm a khoản này được lấy từ các nguồn: cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; Văn phòng Đăng ký đất đai; cơ quan thuế, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản; sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp bất động sản; thông tin thu thập qua điều tra, khảo sát;

Trên cơ sở thông tin thu thập được để xác định giá mặt bằng chung; giá mặt bằng chung là bình quân số học của các giá đất thu thập được. Tổ chức thực hiện định giá đất lựa chọn thông tin giá đất theo thứ tự ưu tiên đối với thông tin gần giá mặt bằng chung.

c) Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất theo quy định tại Điều 8 của Nghị định 71/2024/NĐ-CP và Điều 1 của Nghị định 226/2025/NĐ-CP.

3. Việc lựa chọn thông tin của các thửa đất so sánh thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Có khoảng cách gần nhất đến thửa đất, khu đất cần định giá và không bị giới hạn bởi địa giới hành chính của các đơn vị hành chính cấp xã, trong địa bàn hành chính cấp tỉnh. Trường hợp mở rộng phạm vi thu thập thông tin ngoài địa bàn hành chính cấp tỉnh, tổ chức thực hiện định giá đất phải giải trình cụ thể lý do trong Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất để Hội đồng thẩm định giá đất xem xét, quyết định;

b) Tương đồng nhất định về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất;

c) Thông tin gần nhất với thời điểm định giá đất.

Trường hợp có nhiều nguồn thông tin khác nhau phát sinh tại cùng thời điểm thì ưu tiên lựa chọn nguồn thông tin theo thứ tự như sau: cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; Văn phòng Đăng ký đất đai; cơ quan thuế; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản; sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp bất động sản; thông tin thu thập qua điều tra, khảo sát; trường hợp thông tin được hình thành trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 thì được lựa chọn thông tin phù hợp tình hình thực tế về giá đất tại địa phương mà không căn cứ vào thứ tự ưu tiên nêu tại điểm này.

4. Trường hợp thửa đất so sánh có tài sản gắn liền với đất thì giá trị của tài sản gắn liền với đất (nếu có) của thửa đất so sánh được xác định như sau:

a) Đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất là công trình xây dựng

Việc xác định giá trị của tài sản gắn liền với đất tại thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

	Giá trị của tài sản gắn liền với đất tại thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất
	=
	Giá trị xây dựng mới tại thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất
	-
	Giá trị hao mòn đến thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất


Phương pháp tính giá trị xây dựng mới và giá trị hao mòn của tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp chưa có quy định hoặc hướng dẫn về phương pháp tính giá trị xây dựng mới và giá trị hao mòn thì việc tính toán thực hiện căn cứ vào thông tin, số liệu thực tế thu thập được trên thị trường.
5. Xác định giá của thửa đất so sánh như sau:

	Giá đất của thửa đất so sánh
	=
	Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất so sánh
	-
	Giá trị của tài sản gắn liền với đất tại thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất

	
	
	Diện tích thửa đất so sánh


6. Căn cứ các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất quy định tại Điều 8 Nghị định 71/2024/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP và đặc điểm của thửa đất, khu đất cần định giá, việc điều chỉnh giá của thửa đất so sánh theo giá trị tuyệt đối hoặc tỷ lệ phần trăm (%) thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Lấy các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất của thửa đất cần định giá làm chuẩn để điều chỉnh giá của thửa đất so sánh; thực hiện điều chỉnh theo giá trị tuyệt đối trước, điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm (%) sau;

b) Trường hợp có yếu tố ảnh hưởng đến giá đất của thửa đất so sánh theo hướng làm giảm giá đất so với thửa đất cần định giá thì điều chỉnh tăng mức giá đất của thửa đất so sánh (cộng) theo yếu tố đó; trường hợp có yếu tố ảnh hưởng đến giá đất của thửa đất so sánh theo hướng làm tăng giá đất so với thửa đất cần định giá thì điều chỉnh giảm mức giá đất của thửa đất so sánh (trừ) theo yếu tố đó;

c) Trường hợp các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất của thửa đất so sánh giống với thửa đất cần định giá thì giữ nguyên mức giá của thửa đất so sánh.

7. Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá được xác định bằng cách điều chỉnh giá đất của từng thửa đất so sánh do các yếu tố khác nhau của các thửa đất so sánh với thửa đất cần định giá và thực hiện như sau:

	Giá đất ước tính của thửa đất, khu đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh
	=
	Giá đất của từng thửa đất so sánh
	±
	Mức điều chỉnh về giá từ yếu tố ảnh hưởng đến giá đất của từng thửa đất so sánh với thửa đất cần định giá


8. Giá đất của thửa đất cần định giá được xác định bằng cách lấy bình quân số học đối với các giá đất ước tính của thửa đất cần định giá theo từng thửa đất so sánh đã xác định theo quy định tại khoản 7 Điều này; giá đất của thửa đất cần định giá đã xác định phải bảo đảm chênh lệch với từng giá đất ước tính không quá 15%.

VI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT ĐẾN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI VÀ THU NHẬP, ĐỜI SỐNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT
1. Tác động của bảng giá đất đến tình hình kinh tế - xã hội
Căn cứ Điều 159 Luật Đất đai năm 2024, Bảng giá đất được áp dụng trong nhiều trường hợp quản lý nhà nước về đất đai, từ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí, bồi thường thiệt hại, đến xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Việc áp dụng đồng bộ các trường hợp này từ ngày 01/01/2026 sẽ tác động toàn diện đến đời sống kinh tế - xã hội của địa phương:

Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; Tính thuế sử dụng đất; Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Tăng cường nguồn thu ngân sách từ đất đai, do việc thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. Tạo điều kiện để địa phương có thêm nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phục vụ an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tạo sự công bằng trong xã hội, đảm bảo giữa quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giúp cơ quan quản lý Nhà nước nắm và kiểm soát thị trường bất động sản, để có sự điều tiết hoặc định hướng trong quản lý thị trường bất động sản, tạo thuận lợi hơn trong công tác định giá đất cụ thể.

2. Tác động của bảng giá đất đến môi trường đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư
Bảng giá đất mới là căn cứ pháp lý quan trọng để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư xác định chi phí và hiệu quả đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. 

Bảo đảm sự minh bạch, công bằng, ổn định trong tiếp cận quỹ đất, tạo niềm tin cho nhà đầu tư khi triển khai dự án. Tác động trực tiếp đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Ở những khu vực mà bảng giá đất phản ánh sát với thị trường, sẽ góp phần khuyến khích dòng vốn đầu tư, nhất là vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực nông thôn, miền núi. 

Trong ngắn hạn, sự thay đổi giá đất có thể khiến một số nhà đầu tư cân nhắc điều chỉnh chiến lược, song về lâu dài, việc áp dụng bảng giá đất theo nguyên tắc thị trường sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo môi trường đầu tư ổn định và bền vững.

Góp phần tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư và ổn định phát triển.

Đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người bị thu hồi đất, khuyến khích người bị thu hồi đất chấp hành chính sách giải phóng mặt bằng.

Đối với các dự án đã được phê duyệt giá đất thì phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tiếp tục được thực hiện căn cứ vào giá đất đã được phê duyệt.

Giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh theo kết quả khảo sát tại thời điểm hiện tại không có biến động lớn, ít bị tác động bởi giá đất tại Bảng giá; giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của các Dự án sau khi Bảng giá mới có hiệu lực cũng không bị tác động nhiều.

3. Tác động trong việc giải quyết Thủ tục hành chính về đất đai, xử lý vi phạm về đất đai
Việc điều chỉnh tăng giá của bảng giá sẽ có nhiều ý kiến không đồng thuận với lý do làm tăng chi phí nộp thuế sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân.  

Đối với các khoản thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ: Trên thực tế, người dân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất hầu hết kê khai giá giao dịch đất đai thấp hơn giá trị thực tế (chỉ kê khai bằng giá đất quy định tại bảng giá). Việc tăng bảng giá dần làm minh bạch hóa thị trường bất động sản và tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Đối với nghĩa vụ về tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: việc tăng giá sẽ có tác động tương đối lớn do nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng còn tương đối nhiều trên địa bàn tỉnh. Tăng bảng giá đất sẽ làm tăng số nợ đọng về tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm chậm quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên việc tăng bảng giá là cần thiết để minh bạch hóa thị trường bất động sản và tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Thông qua bảng giá giá đất làm đã đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai; bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi của người sử dụng đất, giải quyết hiệu quả tình trạng lãng phí, thất thoát, khiếu kiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

4. Tác động của bảng giá đất đến việc thực hiện chính sách tài chính về đất đai và thu nhập, đời sống của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất.
Bảng giá đất được điều chỉnh tương đối chi tiết và đầy đủ trên cơ sở quy định tại Nghị định số 71/2024/NĐ-CP; Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, kế thừa kết quả thực hiện Bảng giá đất giai đoạn 2020–2024, điều chỉnh những điểm bất hợp lý, việc điều chỉnh đã phản ánh rõ hơn sự thay đổi của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt tại các tuyến đường, khu vực được đầu tư, nâng cấp, qua đó tiệm cận hơn với giá đất trên thị trường, tạo điều kiện tăng nguồn thu nguồn sách Nhà nước, phát huy nguồn lực từ đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bảng giá đất vẫn còn một số hạn chế giá đất ở tại một số khu vực chưa thực sự sát với giá thị trường, tạo ra khoảng cách khá lớn giữa quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong thực hiện chính sách tài chính đất đai. Mặt khác, việc điều chỉnh tăng giá đất ở trên cơ sở hệ số điều chỉnh phần nào có ảnh hưởng đến việc thu nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất ở và tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu tại các vị trí này do nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất tăng lên.

Trên đây là thuyết minh Báo cáo sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2026 để công bố và áp dụng trên địa bàn thành phố Huế./.
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